
Phụ lục D 

(Quy định) 

TÊN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT​
------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM​
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc​

--------------- 

  ……….., ngày ……… tháng …… năm …….. 

  

BIÊN BẢN GIÁM SÁT MÃ SỐ VÙNG TRỒNG 

Họ tên (người đánh giá): ………………………………………………………………………… 

Chức vụ: ………………………………………………………………………….. 

Với sự có mặt của ông (bà): ……………………………………………………………………. 

Đại diện cho (quản lý vùng trồng): ……………………………………………………………… 

Địa chỉ vùng trồng: ……………………………………………………………………………….. 

Sản phẩm cấp mã số: ……………………………………………………………………………. 

Thị trường xuất khẩu: ……………………………………………………………………………. 

Đã tiến hành kiểm tra, giám sát: 

STT NỘI DUNG HIỆN TRẠNG 

1 

Thông tin vùng trồng 

a. Diện tích: 

b. Số nông hộ trong vùng trồng: 

c. Tuổi cây (năm trồng): 

d. Giai đoạn sinh trưởng: 

e. Thời gian dự kiến thu hoạch: 

f. Sản lượng dự kiến: 

  

2 Giống cây trồng   



3 

Sử dụng thuốc BVTV 

Hướng dẫn ghi chép: 

Liệt kê tên hoạt chất hoặc tên 
thương mại các loại thuốc BVTV 
đang sử dụng trong thời gian kiểm 
tra. 

d. Sử dụng thuốc trong danh mục thuốc BVTV cho phép 
sử dụng của Việt Nam 

e. Sử dụng thuốc trong danh mục thuốc BVTV cho phép 
sử dụng của nước nhập khẩu 

f. Khác 

4 

Ghi chép thông tin 

Hướng dẫn ghi chép: 

Có đầy đủ thông tin theo quy định 
tại Phụ lục F hay không? 

d. Số nhật ký canh tác 

e. Ghi chép đầy đủ 

f. Cần bổ sung 

6 

Thành phần và mật độ sinh vật gây hại đã phát hiện 

  

  

1/ 

2/ 

3/ 

4/ 

5/ 

Biện pháp quản lý áp dụng Hướng dẫn ghi chép: 

Ghi rõ các biện pháp quản lý sinh 
vật gây hại đang áp dụng 

Lấy mẫu kiểm tra thành phần sinh vật gây hại3   

7 Điều kiện canh tác   

a. Tình trạng áp dụng thực hành sản xuất nông nghiệp 
tốt 

Hướng dẫn ghi chép: 

Ghi rõ đang áp dụng hay đã được 
chứng nhận tiêu chuẩn GAP 
(VietGap, GlobalGap...), thời gian 
được chứng nhận 

b. Sạch cỏ dại, tàn dư thực vật   

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Quyet-dinh-2481-QD-BVTV-KH-2020-ban-hanh-tieu-chuan-co-so-dot-5-497118.aspx#_ftn3


c. Dọn dẹp, thu gom bao bì sản phẩm thuốc BVTV Hướng dẫn ghi chép: 

Mô tả rõ hiện trạng, có bể thu 
gom bao bì sản phẩm thuốc BVTV 
hay không? 

8 Ghi chép thông tin: Có ghi chép các nội dung bắt buộc 
trong nhật ký canh tác hay không? 

  

9 Các nội dung khác Hướng dẫn ghi chép: 

Có đang triển khai các chương 
trình giám sát dư lượng thuốc 
BVTV hoặc thực hiện yêu cầu cụ 
thể khác của nước nhập khẩu hay 
không? 

  

Kết luận: 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Biên bản được lập thành 02 bản có nội dung như nhau, 01 bản đoàn kiểm tra/giám sát giữ, 01 
bản lưu tại vùng trồng. 

  

Đại diện vùng trồng​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Cán bộ giám sát​
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


